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LỜI NGỎ

Lời đầu, CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SX ĐIỆN HOÀNG 
PHÁT xin gửi tới Quý khách hàng đối tác lời chúc sức khoẻ, 
thành công và thịnh vượng. Công ty cảm ơn quý khách hàng 
đã tín nhiệm, tin dùng và đồng hành cùng sự phát triển của 
chúng tôi trong thời gian qua. 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SX ĐIỆN HOÀNG PHÁT có nhà 
máy sản xuất tủ điện, thang máng cáp và linh phụ kiện thiết 
bị điện kèm theo, với diện tích nhà xưởng tùy theo nhu cầu 
của khách hàng, cùng với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm 

nhiều năm, máy móc thiết bị hiện đại, chúng tôi chuyên sản 
xuất, phân phối các loại tủ điện như: tủ trung thế, tủ điện 

hạ thế, tủ phân phối, tủ ATS, tủ tụ bù, tủ hòa đồng bộ, 
tủ biến tần, tủ điều khiển các loại… và các phụ 

kiện về tủ điện như: máng cáp, thang cáp, khay 
cáp,… và các phụ kiện thang máng cáp như: 

co, nối, bát treo, bát kẹp… Đồng thời, 
với các hệ thống máy móc và băng 

chuyền sẵn có, để tận dụng tối ưu 
năng lực sản xuất của nhà máy, 

công ty cũng nhận gia công 
cơ khí, sơn tĩnh điện các 

loại,.. 

Chúng tôi mong muốn nâng 
cao năng lực sản xuất thi công 
cũng như chất lượng cho các 
công trình lớn và rất lớn.

Trong những năm vừa qua 
được sự ưu ái và tín nhiệm của 
Quý khách hàng Hoàng Phát 
từng bước trưởng thành và trở 
thành đơn vị hoạt động trong 
lĩnh vực sản xuất và thi công  
hệ thống điện hàng đầu tại Việt 
Nam.

Đến với công ty chúng tôi, Qúy 
khách không chỉ hài lòng với các 
sản phẩm công trình có chất 
lượng, giá cả hợp lí mà còn an 
tâm vì được chăm sóc với các 
dịch vụ tiện ích khác cho cuộc 
sống hằng ngày.

Chúng tôi “không ngừng nâng 
cao uy tín” hy vọng được hợp tác 
bền chặt và lâu dài với Quý khách 
hàng trong và ngoài nước.

Trân trọng !
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THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SX ĐIỆN HOÀNG PHÁT
Giám đốc: Ông ĐOÀN MẠNH TOÀN
Cơ sở 1:  Số 59 Đường TL 49, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 170 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 3: Lô 26, khu công nghiệp Tây Bắc, ga Thanh Hóa
Mã số thuế: 0316598435
SĐT: 0962.610.399
Email: toanlocphat9999@gmail.com
website: tudiencongnghiep3c.com



CƠ SỞ PHÁP LÝ
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Sản xuất tủ điện
Sản xuất thang máng cáp
Thi công lắp đặt hệ thống M&E;
- Thi công hệ thống điện 
- Thi công hệ thống hvac, hệ thống thông tin liên 
lạc, hệ thống kho lạnh, hệ thống Nước thải, hệ 
thống PCCC, hệ thông camera giám sát, hệ thống 
tự động PLC, SCANDAR, BMS, CCTV,  hệ thống 
năng lượng mặt trời, hệ thống lạnh công nghiệp 
và dân dụng...

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
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GIÁM ĐỐC

PHÒNG
HÀNH CHÍNH

TỔNG HỢP

KẾ TOÁN
TỔNG HỢP

BÁO GIÁ
TỔNG HỢP

THI CÔNGK. DOANHVẬT TƯ BỘ PHẬN
SẢN XUẤT

PHÒNG
TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

PHÒNG
KINH DOANH

& MARKETING

PHÒNG
TUYỂN DỤNG

PHÒNG
SẢN XUẤT

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY
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Xây dựng một đội ngũ nhân viên với văn hoá hiện đại “khách 
hàng là mục tiêu”. Là đơn vị cung cấp dịch vụ hệ thống điện và 
thang máng cáp tốt nhất cho quý khách hàng.

Không chỉ đem những điều tốt đẹp đến cho khách hàng, 
chúng tôi còn tạo ra nhiều cơ hội thành công cho đội ngũ 
nhân viên của mình. Mỗi nhân viên đều có thể tự hào khi 
làm việc tại công ty.  

Đối với đối tác, khách hàng: Cam kết mang đến những 
sản phẩm và dịch vụ tốt nhất và xây dựng mối quan hệ 
tin cậy, uy tín, hợp tác cùng phát triển bền vững.

Đối với nhân viên: Tạo dựng tập thể gắn kết với một 
môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, sáng 
tạo để  mọi người có thể phát huy hết khả năng của 
bản thân.

Đối với xã hội: Luôn ý thức lợi ích của Công ty luôn 
đi đôi với lợi ích xã hội và coi những hoạt động đóng 
góp cho cộng đồng là một phần trách nhiệm lớn lao 
của công ty.

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

TẦM NHÌN SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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Sự hài lòng của khách hàng 
là mục tiêu của chúng tôi !

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Không ngừng cải tiến, tiếp thu các công nghệ mới và hiện đại:
Để trở thành một công ty hàng đầu về sản xuất thi công hệ thống điện, chúng tôi không 
ngừng học hỏi tìm tòi và tiếp thu các công nghệ mới, các máy móc và thiết bị chất lượng 
để đưa ra những giải pháp và sản phẩm chất lượng và tốt nhất. 

Tâm: Chúng tôi coi chữ Tâm không chỉ là đạo đức mà còn là gốc của sự hài hòa phát triển 
bền vững  thể hiện ở việc toàn tâm toàn ý cống hiến những giá trị tốt nhất cho khách hàng 
và trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển của xã hội. 

Tầm: Với tâm niệm rằng có cả Tâm lẫn Tầm chính là có cả Đức lẫn Tài, chúng tôi thể hiện 
Tầm ở việc luôn có cách nhìn, hướng đi mới để thu về hiệu quả cao nhất và cũng là sức 
mạnh, sự ảnh hưởng của thương hiệu mà công ty đã và đang gây dựng.

Tốc: Chúng tôi tin rằng ở hiện tại lẫn tương lai thì Tốc độ chính là vũ khí cạnh tranh tối 
thượng. Tốc độ thể hiện ở cả sự hoạt động thể chất của con người lẫn  phản hồi tốt  trước 
chuyển động tư duy của đối thủ và nhu cầu của thị trường. Tuy vậy nhanh không có nghĩa 
là ẩu đoảng, “ Nếu không nhanh bạn sẽ tiêu đời, nhưng nếu không tốt bạn cũng sẽ tiêu 
tùng” là câu nói mà công ty chúng tôi luôn dùng để tự nhắc nhở. 
 



CHẤT LƯỢNG 

Nhận thấy chất lượng và uy 
tín là yếu tố quyết định sự thỏa 
mãn của khách hàng là chìa 
khóa của thành công, chúng 
tôi xem việc đảm bảo tiến độ 
và chất lượng dịch vụ là mục 
tiêu chiến lược trong sự nghiệp 
phát triển của mình. Mục tiêu 
của chúng tôi là mang đến tối 
ưu hóa về kinh tế cho khách 
hàng.

SÁNG TẠO

Tập thể chúng tôi đã không 
ngừng tìm tòi, phát triển cải 
tiến, nâng cao chất lượng dịch 
vụ cũng như đổi mới khả năng 
cung ứng dịch vụ, không có bất 
kỳ khó khăn nào có thể ngăn 
cản chúng tôi mang lại những 
giá trị tiện ích phù hợp nhất với 
lợi ích của khách hàng.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
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Với kinh nghiệm cùng sự nhiệt tình trong công việc chúng tôi luôn 
đặt lợi ích của khách hàng lên đầu và làm kim chỉ nam hoạt động 

của công ty. “Vì lợi ích của khách hàng”  luôn là điều mà chúng tôi 
lấy làm tôn chỉ và cố gắng mang đến cho Quý khách hàng những dịch 

vụ tốt nhất, tất cả mọi nhân viên của công ty luôn luôn tâm niệm lợi ích 
của khách hàng là điều quan trọng nhất, vì vậy mà chúng tôi tin tưởng 

rằng những dịch vụ của chúng tôi sẽ làm Quý khách hài lòng và an tâm.

Vì lợi ích của khách hàng”
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CHUYÊN NGHIỆP

 Dịch vụ của chúng tôi được 
vận hành bởi đội ngũ nhân sự 
tuyển dụng chuyên nghiệp với 
nhiều kinh nghiệm.

 Bộ phận tuyển dụng luôn 
chủ động tìm các ứng cử viên 
có tay nghề cao nhất để cung 
cấp kịp thời cho khách hàng.

NỖ LỰC 

Chúng tôi tin tưởng rằng với 
tập thể đoàn kết, vững mạnh 
cùng sự ủng hộ của Quý khách 
hàng, chúng tôi chắc chắn sẽ 
gặt hái được nhiều thành công 
hơn nữa trong tương lai để 
cùng mang đến thành công 
cho tất cả đối tác khách hàng 
cùng đồng hành với mình.



SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
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Cable Tray Electrical  
 

                                                           ****LUÔN LUÔN UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG**** 

Ả Ấ Ủ ĐIỆ

 

                  ITEM/HẠNG MỤC  

 CABLE TRAY/MÁNG CÁP LỖ 
 CABLE LADDER/THANG CÁP 
 CABLE DUCT/MÁNG CÁP 
 ACCESSORIES/PHỤ KIỆN 
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Ả Ấ 電纜橋架梯製造商   
                      CABLE LADDER AND ACCESSORIES 
 

****LUÔN LUÔN UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG**** 
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Ả Ấ 電纜橋架梯製造商   
                      CABLE LADDER AND ACCESSORIES 
 

****LUÔN LUÔN UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG**** 
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Ả Ấ 電纜橋架梯製造商
  
                      CABLE LADDER AND ACCESSORIES 
 

 
****LUÔN LUÔN UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG**** 

 

9  SLAD-800xHxT   100    800    3000   1.5/2.0  30.58 74/112/149    

10  SLAD-900xHxT   100    900    3000   1.5/2.0  32.57 74/112/149    

11  SLAD-1000xHxT   100    1000    3000   1.5/2.0  34.57     

12  SLAD-1200xHxT   100    1200    3000   1.5/2.0  38.57     

Specification: 
Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet. 
Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized. 
Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm. 
Color is available upon request 
* Please confirm material on your request. 

Đặc tính kỹ thuật: 
Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm 
tấm hoặc cuộn,thép tấm không rỉ 
Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm, 
nhúng kẽm nóng. 
Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm. 
Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách 
hàng. 
* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu. 

 

 
 

CO NGANG/ELBOW LADDER 

THANG CÁP VÀ PHỤ KIỆN /CABLE TRUNKING  AND ACCESSORIES 
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Ả Ấ 電纜橋架梯製造商
  
                      CABLE LADDER AND ACCESSORIES 
 

 
****LUÔN LUÔN UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG**** 

 

9  SLAD-800xHxT   100    800    3000   1.5/2.0  30.58 74/112/149    

10  SLAD-900xHxT   100    900    3000   1.5/2.0  32.57 74/112/149    

11  SLAD-1000xHxT   100    1000    3000   1.5/2.0  34.57     

12  SLAD-1200xHxT   100    1200    3000   1.5/2.0  38.57     

Specification: 
Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet. 
Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized. 
Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm. 
Color is available upon request 
* Please confirm material on your request. 

Đặc tính kỹ thuật: 
Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm 
tấm hoặc cuộn,thép tấm không rỉ 
Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm, 
nhúng kẽm nóng. 
Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm. 
Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách 
hàng. 
* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu. 

 

 
 

CO NGANG/ELBOW LADDER 

THANG CÁP VÀ PHỤ KIỆN /CABLE TRUNKING  AND ACCESSORIES 

Ả Ấ 電纜橋架梯製造商   
                      CABLE LADDER AND ACCESSORIES 
 

 
 

****LUÔN LUÔN UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG**** 
 

 

    

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Ladder: mặc định là không có nắp) 

Ite 
m  
Stt  

Ký hiệu  
Model  

(H) 
mm 

 (W1)  
 mm 

 (W2) 
 mm 

 (L1) 
 mm 

 (L2) 
 mm 

 (R)  
mm 

 (t) 
 mm 

Weight ( 
kg) 

Note  
Ghi chú 

           
1  ELAD-2075xT   75   200  200  550  550  200 1.2/1.5  2.67      
2  ELAD-3075xT   75   300  300  650  650  200 1.2/1.5  3.85      
3  ELAD-200xHxT  100   200  200  550  550  200 1.2/1.5  4.07      
4  ELAD-300xHxT  100   300  300  650  650  200 1.2/1.  5 5.31      
5  ELAD-400xHxT  100   400  400  850  850  300 1.5/2.0  9.89      
6  ELAD-500xHxT  100   500  500  950  950  300 1.5/2.0  12.21      
7  ELAD-600xHxT  100   600  600  1050  1050  300 1.5/2.0  13.86      
8  ELAD-700xHxT  100   700  700  1150  1150  300 1.5/2.0  16.68      
9  ELAD-800xHxT  100   800  800  1250  1250  300 1.5/2.0  18.49      
10  ELAD-900xHxT  100   900  900  1350  1350  300 1.5/2.0  21.81      
11  ELAD-1000xHxT  100  1000  1000  1450  1450  300 1.5/2.0  23.79      
12  ELAD-1200xHxT  100  1200  1200  1650  1650  300 1.5/2.0  29.76      
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Ả Ấ 電纜橋架梯製造商   
                      CABLE LADDER AND ACCESSORIES 
 

 
 

****LUÔN LUÔN UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG**** 
 

 

    

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Ladder: mặc định là không có nắp) 

Ite 
m  
Stt  

Ký hiệu  
Model  

(H) 
mm 

 (W1)  
 mm 

 (W2) 
 mm 

 (L1) 
 mm 

 (L2) 
 mm 

 (R)  
mm 

 (t) 
 mm 

Weight ( 
kg) 

Note  
Ghi chú 

           
1  ELAD-2075xT   75   200  200  550  550  200 1.2/1.5  2.67      
2  ELAD-3075xT   75   300  300  650  650  200 1.2/1.5  3.85      
3  ELAD-200xHxT  100   200  200  550  550  200 1.2/1.5  4.07      
4  ELAD-300xHxT  100   300  300  650  650  200 1.2/1.  5 5.31      
5  ELAD-400xHxT  100   400  400  850  850  300 1.5/2.0  9.89      
6  ELAD-500xHxT  100   500  500  950  950  300 1.5/2.0  12.21      
7  ELAD-600xHxT  100   600  600  1050  1050  300 1.5/2.0  13.86      
8  ELAD-700xHxT  100   700  700  1150  1150  300 1.5/2.0  16.68      
9  ELAD-800xHxT  100   800  800  1250  1250  300 1.5/2.0  18.49      
10  ELAD-900xHxT  100   900  900  1350  1350  300 1.5/2.0  21.81      
11  ELAD-1000xHxT  100  1000  1000  1450  1450  300 1.5/2.0  23.79      
12  ELAD-1200xHxT  100  1200  1200  1650  1650  300 1.5/2.0  29.76      
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Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Ladder: mặc định là không có nắp)

Ả Ấ 電纜橋架梯製造商
  
                      CABLE LADDER AND ACCESSORIES 
 

 
****LUÔN LUÔN UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG**** 

 

Specification: 
Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet. 
Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized. 
Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm. 
Color is available upon request 
* Please confirm material on your request. 

Đặc tính kỹ thuật: 
Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ 
Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm, 
nhúng kẽm nóng. 
Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm. 
Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng. 
* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu. 

 

 

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Ladder: mặc định là không có nắp) 

Item 
Stt  

Model   
Ký hiệu   

(H) 
mm 

 (W1)  
mm 

(W 2)  
mm 

(W 3) 
mm  

(L 1) 
mm  

(L2 ) 
mm  

(R) 
mm  

(t)  
mm  

Weight 
(kg ) 

Note  
Ghi chú  

HORIZONTAL TEE / CO NGÃ 3 

 



30 31HOANG PHAT PROFILE HOANG PHAT PROFILE

Ả Ấ 電纜橋架梯製造商   
                      CABLE LADDER AND ACCESSORIES 
 

 
 

****LUÔN LUÔN UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG**** 
 

1   TLAD-2075xT   75  200  200  200 550  900  200  1.2/1.5  4.91    
2   TLAD-3075xT   75  300  300  300 650  1000  200  1.2/1.5  5.93    
3   TLAD-200xHxT   100  200  200  200 550  900  200  1.2/1 

.5 
5.51    

4   TLAD-300xHxT   100  300  300  300 650  1000  200  1.2/1.5  6.57    
5   TLAD-400xHxT   100  400  400  400 850  1300  300  1.5/2.0  12.01    
6   TLAD-500xHxT   100  500  500  500 950  1400  300  1.5/2.0  14.41    
7   TLAD-600xHxT   100  600  600  600 1050  1500  300  1.5/2.0  16.16    
8   TLAD-700xHxT   100  700  700  700 1150  1600  300  1.5/2.0  19.06    
9   TLAD-800xHxT   100  800  800  800 1250  1700  300  1.5/2.0  20.97    
10   TLAD-900xHxT   100  900  900  900 1350  1800  300  1.5/2.0  24.37    
11  TLAD-1000xHxT  100  1000 1000  1000  1450  1900  300  1.5/2.0  26.45    
12  TLAD-1200xHxT  100  1200 1200  1200  1650  2100  300  1.5/2.0  34.59    

  

Specification: 
Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet. 
Surface finishing: Epoxy powder coated, 
pre galvanized or hot deep galvanized. 
Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm. 
Color is available upon request 
* Please confirm material on your ruest. 

 
Đặc tính kỹ thuật: 
Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ 
Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm, 
nhúng kẽm nóng. 
Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm. 
Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng. 
* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu. 
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Ả Ấ 電纜橋架梯製造商
  
                      CABLE LADDER AND ACCESSORIES 
 

 
****LUÔN LUÔN UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG**** 

 

 

 

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Ladder: mặc định là không có nắp) 
 

  

Item 
Stt  

Model  
 Ký hiệu   

(H) 
mm 

 (W1)  
mm 

( W2) 
 mm 

( W3)  
mm 

(W 4)  
mm 

(L 1) 
mm  

(L2 ) 
mm  

(R ) 
mm  

(t ) 
mm  

Weight 
(kg ) 

 
Note 

Ghi chú 
             

1  CLAD-2075xT  75  200  200  200  200 900  900  200  1.2/1.5  6.06    
2  CLAD-3075xT  75  300  300  300  300 1000  1000  200  1.2/1.5  7.31    
3  CLAD-200xHxT  100  200  200  200  200 900  900  200  1.2/1.5  6.75    
4  CLAD-300xHxT  100  300  300  300  300 1000  1000  200  1.2/1.5  7.99    
5  CLAD-400xHxT  100  400  400  400  400 1300  1300  300  1.5/2.0  14.36    
6  CLAD-500xHxT  100  500  500  500  500 1400  1400  300  1.5/2.0  16.19    
7  CLAD-600xHxT  100  600  600  600  600 1500  1500  300  1.5/2.0  19.02    
8  CLAD-700xHxT  100  700  700  700  700 1600  1600  300  1.5/2.0  21.02    
9  CLAD-800xHxT  100  800  800  800  800 1700  1700  300  1.5/2.0  24.35    
10  CLAD-900xHxT  100  900  900  900  900 1800  1800  300  1.5/2.0  26.51    
11  CLAD-1000xHxT  100  1000  1000  1000 1000  1900  1900  300  1.5/2.0  30.34    
12  CLAD-1200xHxT  100  1200  1200  1200 1200  2100  2100  300  1.5/2.0  36.99    
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Ả Ấ 電纜橋架梯製造商   
                      CABLE LADDER AND ACCESSORIES 
 

 
 

****LUÔN LUÔN UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG**** 
 

Specification: 
Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet. 
Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized. 
Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm. 
Color is available upon request 
* Please confirm material on your request. 

Đặc tính kỹ thuật: 
Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ 
Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm, 
nhúng kẽm nóng. 
Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm. 
Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng. 
* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu. 

 

 

CO XUỐNG /DOWN LADDER  
 

 

 

 

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Ladder: mặc định là không có nắp) 

          
Item 
Stt  

Model Ký 
hiệu  

(H) 
mm 

 
 (W)  
 mm 

 (L1) 
  mm 

 (L2) 
 mm 

 (R)  
mm 

 (t) 
 mm 

 Weight  
(kg) 

 
 Not
e   Ghi 

chú 
1  DLAD-2075xT   75   200   450  450  200  1.2/1.5  3.04     
2  DLAD-3075xT   75   300   450  450  200  1.2/1.5  3.42     
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Ả Ấ 電纜橋架梯製造商
  
                      CABLE LADDER AND ACCESSORIES 
 

 
****LUÔN LUÔN UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG**** 

 

3  DLAD-200xHxT  100   200   450  450  200  1.2/1.5  3.48     
4 DLAD-300xHxT 100 300 450 450 200 1.2/1.5 3.86  

  
5 

  
DLAD-400xHxT 

100   
400 

  
550 

  
550 

  
300 

  
1.5/2.0 

  
6.33 

    

  
6 

  
DLAD-500xHxT 

100   
500 

  
550 

  
550 

  
300 

  
1.5/2.0 

  
6.83 

    

  
7 

  
DLAD-600xHxT 

100   
600 

  
550 

  
550 

  
300 

  
1.5/2.0 

  
7.33 

    

  
8 

  
DLAD-700xHxT 

100   
700 

  
550 

  
550 

  
300 

  
1.5/2.0 

  
7.82 

    

9  DLAD-800xHxT  100   800   550  550  300  1.5/2.0  8.32     
10  DLAD-900xHxT  100   900   550  550  300  1.5/2.0  8.82     
11  DLAD-1000xHxT  100  1000   550  550  300  1.5/2.0  9.32     
12  DLAD-1200xHxT  100  1200  550  550  300  1.5/2.0  10.32     

                    

Specification: 
Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet. 
Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized. 
Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm. 
Color is available upon request 
* Please confirm material on your request. 

 
Đặc tính kỹ thuật: 
Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ 
Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm, 
nhúng kẽm nóng. 
Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm. 
Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng. 
* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu. 

 

 

  CO LÊN /UP OF CABLE LADDER 
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Ả Ấ 電纜橋架梯製造商   
                      CABLE LADDER AND ACCESSORIES 
 

 
 

****LUÔN LUÔN UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG**** 
 

 Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Ladder: mặc định là không có nắp) 

Ite 
m  

Stt  
Model  

 Ký hiệu   
(H) 
mm 

 (W)  
mm 

 (L1) 
 mm 

 (L2) 
 mm 

 (R)  
mm 

 (t) 
 mm 

 Weight  
(kg) 

 Note  
Ghi chú 

1  ULAD-2075xT  75   200   450   450  200  1.2/1.5  3.04     
2  ULAD-3075xT  75   300   450   450  200  1.2/1.5  3.42     
3  ULAD-200xHxT  100   200   450   450  200  1.2/1.5  3.48     
4  ULAD-300xHxT  100   300   450   450  200  1.2/1.5  3.86     
5  ULAD-400xHxT  100   400   550   550  300  1.5/2.0  6.33     
6  ULAD-500xHxT  100   500   550   550  300  1.5/2.0 

 
 6.83     

7  ULAD-600xHxT  100   600   550   550  300  1.5/2.0  7.33     
8  ULAD-700xHxT  100   700   550   550  300  1.5/2.0  7.82     
9  ULAD-800xHxT  100   800   550   550  300  1.5/2.0  8.32     
10  ULAD-900xHxT  100   900   550   550  300  1.5/2.0  8.82     
11  ULAD-1000xHxT  100  1000   550   550  300  1.5/2.0  9.32     
12  ULAD-1200xHxT  100  1200   550   550  300  1.5/2.0  10.32     

  

Specification: 
Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet. 
Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized. 
Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm. 
Color is available upon request 
* Please confirm material on your request. 

 
Đặc tính kỹ thuật: 
Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ 
Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm, 
nhúng kẽm nóng. 
Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm. 
Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng. 
* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu. 
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.  ****LUÔN LUÔN UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG**** 
 

13  

 
 

  OFFSET REDUCE / GIẢM GIỮA 

 

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Ladder: mặc định là không có nắp) 

Item 
Stt  Model Ký 

hiệu   
(H) 
mm 

(W1) 
  mm 

 (W2) 
  mm 

 (L)  
mm  (R)  mm  (t)mm  Weight 

(kg) 
   Note 
  Ghi chú 

1  OLAD-2075xT  75   300   200   500     1.2/1.5  2.46     
2  OLAD-3075xT  75   400   300   500     1.2/1.5  2.71     
3  OLAD-200xHxT  100   300   200   500     1.2/1.5  2.84     
4  OLAD-300xHxT  100   400   300   500     1.2/1.5  3.09     
5  OLAD-400xHxT  100   500   400   500     1.5/2.0  4.45     
6  OLAD-500xHxT  100   600   500   500     1.5/2.0  4.78     
7  OLAD-600xHxT  100   700   600   500     1.5/2.0  5.12     
8  OLAD-700xHxT  100   900   700   500     1.5/2.0  5.45     
9  OLAD-800xHxT  100  1000   800   500     1.5/2.0  5.78     
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 ****LUÔN LUÔN UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG**** 
 

 

10  OLAD-900xHxT  100  1200   900   500     1.5/2.0  6.12     
11  OLAD-1000xHxT  100    1000  500     1.5/2.0  6.45     
12  OLAD-1200xHxT  100    1200  500     1.5/2.0  7.11     

Specification: 
Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet. 
Surface finishing: Epoxy powder coated, pre  

 Đặc tính kỹ thuật: 
Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ 
Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm, 

 

  RIGHT REDUCE / GIẢM PHẢI 

 

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Ladder: mặc định là không có nắp) 

Item 
Stt  KÝ HIỆU  

Model  

(H) 
mm  

(W1) 
 mm   

 (W2) 
mm 

 
 (L)  
 mm 

 
 (R)  mm 

 (t)  
 

mm 

 
 Weight  

 (kg) 
  Note   
  Ghi chú 

1  RLAD-
2075xT  

75   300    200    500     1.2/1.5   2.46     
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.  ****LUÔN LUÔN UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG**** 
 

15  

2  RLAD-
3075xT  

75   400    300    500     1.2/1.5   2.71     

3  RLAD-
200xHxT  

100   300    200   500     1.2/1.5   2.84     

4  RLAD-
300xHxT  

100   400    300   500     1.2/1.5   3.09     

5  RLAD-
400xHxT  

100   500    400   500     1.5/2.0   4.45     

6  RLAD-
500xHxT  

100   600    500   500     1.5/2.0   4.78     

7  RLAD-
600xHxT  

100   700    600   500     1.5/2.0   5.12     

8  RLAD-
700xHxT  

100   900    700   500     1.5/2.0   5.45     

9  RLAD-
800xHxT  

100   1000    800   500     1.5/2.0   5.78     

10  RLAD-
900xHxT  

100   1200    900   500     1.5/2.0   6.12     

11  RLAD-
1000xHxT 

  100    1000   500     1.5/2.0   6.45     

12  RLAD-
1200xHxT 

  100    1200   500     1.5/2.0   7.11     

  

Specification: 
Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet. 
Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized. 
Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm. 
Color is available upon request 
* Please confirm material on your request. 

 
Đặc tính kỹ thuật: 
Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ 
Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm, 
nhúng kẽm nóng. 
Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm. 
Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng. 
* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu. 
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     LEFT REDUCE / GIẢM TRÁI 

 

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Ladder: mặc định là không có nắp) 

Item 
Stt  

Model Ký 
hiệu  

(H) 
mm  

(W1) 
 mm   

 (W2) 
mm 

 (L)  
mm 

 (R)  
mm 

  (t) 
 mm 

 Weight  
(kg) 

   Note   
  Ghi chú 

1  LLAD-2075xT  75   300   200   500     1.2/1.5  2.46     
2  LLAD-3075xT  75   400   300   500     1.2/1.5  2.71     
3  LLAD-200xHxT  100   300   200   500     1.2/1.5  2.84     
4  LLAD-300xHxT  100   400   300   500     1.2/1.5  3.09     
5  LLAD-400xHxT  100   500   400   500     1.5/2.0  4.45     
6  LLAD-500xHxT  100   600   500   500     1.5/2.0  4.78     
7  LLAD-600xHxT  100   700   600   500     1.5/2.0  5.12     
8  LLAD-700xHxT  100   900   700   500     1.5/2.0  5.45     
9  LLAD-800xHxT  100  1000   800   500     1.5/2.0  5.78     
10  LLAD-900xHxT  100  1200   900   500     1.5/2.0  6.12     
11  LLAD-1000xHxT  100    1000  500     1.5/2.0  6.45     
12  LLAD-1200xHxT  100    1200  500     1.5/2.0  7.11     
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Specification: 
Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet. 
Surface finishing: Epoxy powder coated, pre  

 Đặc tính kỹ thuật: 
Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ 
Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm, 

 

 

ĐẦU NỐI 45° / 45° CONNECTOR 

 

Order code  
Height  
(H)mm  

Length 
(L)mm 

  Thickness  
  (t)mm   

Bolts head 
square connect  

Weight 
 /100 pcs 

  75  160   1.5    M8x15     

  100  160   2.0    M8x15     

  150  160   1.5    M8x15     
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 MÁNG CÁP THẲNG 
 STRAIGHT TRUNKING 
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Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Trunking: mặc định là có nắp và độ dày bằng với thân) 
Tuy nhiên, độ dày nắp của Cable Trunking vẫn có thể mỏng hơn so với thân của cable Trunking 
(thường bằng 80% so với thân) mà vẫn đảm bảo kỹ thuật, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng 

Item 
Stt  

Model
  Ký 
hiệu
   

Height/Cao 
 (H)mm   

Width/Rộng  
(W)mm 

Length/Dài  
 (L)mm 

Thicknes 
s(t)mm  

Weight 
(kg ) 

 
Load 
(kg/m) 
A/B/C 

  
Note 

Ghi chú 
  

1  STRU-100xHxT   50/75/100   100   3000  1.0/1.2 12.31  74/112/149    
2  STRU-150xHxT   50/75/100   150   3000  1.0/1.2 15.14  74/112/149    
3  STRU-200xHxT   50/75/100   200   3000  1.2/1.5 22.38  74/112/149    
4  STRU-250xHxT   50/75/100   250   3000  1.2/1.5 25.91  74/112/149    
5  STRU-300xHxT    75/100    300   3000  1.2/1.5 29.44  74/112/149    
6  STRU-400xHxT    75/100    400   3000  1.5/2.0 48.51  74/112/149    
7  STRU-500xHxT    75/100    500   3000  1.5/2.0 57.93  74/112/149    
8  STRU-600xHxT    75/100    600   3000  1.5/2.0 67.35  74/112/149    
9  STRU-700xHxT    100    700   3000  1.5/2.0 76.77      
10  STRU-800xHxT    100    800   3000  1.5/2.0 86.19      
11  STRU-900xHxT    100    900   3000  1.5/2.0 95.61      
12  STRU-1000xHxT   100    1000   3000  1.5/2.0 105.03      

  

Specification: 
Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet. 
Surface finishing: Epoxy powder coated, pre  

 Đặc tính kỹ thuật: 
Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ 
Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm, 
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HORIZONTAL ELBOW 90 ° / CO VUÔNG 90 ° 

 

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Trunking: mặc định là có nắp và độ dày bằng với thân) 
Tuy nhiên, độ dày nắp của Cable Trunking vẫn có thể mỏng hơn so với thân của cable Trunking 
(thường bằng 80% so với thân) mà vẫn đảm bảo kỹ thuật, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng 

Item 
Stt  

Model Ký 
hiệu  

(H)  
mm   

(W1) 
mm 

( W2)  
mm 

(L 1) 
mm  

(L 2) 
mm  

(R ) 
mm  

( t) 
mm  

Weight 
( kg) 

Note 
Ghi 
chú  

1  ETRU-100xHxT  50/75/100  100  100  300 3 00 200  1.0 /1.2 3.20    
2  ETRU-150xHxT  50/75/100  150  150  350 35 0 20 0 1.0/1.2  4.00    
3  ETRU-200xHxT  50/75/100  200  200  400 4 00 2 00 1.2/1.5  6.13    
4  ETRU-250xHxT  50/75/100  250  250  450 45 0 2 00 1.2/1.5  7.37    
5  ETRU-300xHxT  75/100  300  300  500 5 00 2 00 1.2/1.5  8.73    
6  ETRU-400xHxT  75/100  400  400  700 7 00 3 00 1.5/2.0  20.45    
7  ETRU-500xHxT  75/100  500  500  800 8 00 3 00 1.5 /2.0 25.80    
8  ETRU-600xHxT  75/100  600  600  900 9 00 3 00 1.5/2.0  31.78    
9  ETRU-700xHxT   100   700  700 1 000 1000  300  1.5/2.0  38.39    
10  ETRU-800xHxT   100   800  800 11 00 11 00 300  1.5/2.0  45.62    
11  ETRU-900xHxT   100   900  900 12 00 12 00 300  1.5/2.0  53.48    
12  ETRU-1000xHxT   100   1000 1000  13 00 13 00 300  1.5/2.0  61.97    
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HORIZONTAL TEE / CO NGÃ 3 

 

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Trunking: mặc định là có nắp và độ dày bằng với thân) 
Tuy nhiên, độ dày nắp của Cable Trunking vẫn có thể mỏng hơn so với thân của cable Trunking 
(thường bằng 80% so với thân) mà vẫn đảm bảo kỹ thuật, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng 
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HORIZONTAL CROSS / CO CHỮ THẬP 

 

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Trunking: mặc định là có nắp và độ dày bằng với thân) 
Tuy nhiên, độ dày nắp của Cable Trunking vẫn có thể mỏng hơn so với thân của cable Trunking 
(thường bằng 80% so với thân) mà vẫn đảm bảo kỹ thuật, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng 

Item 
Stt  

 
Model Ký 

hiệu
   

(H)  
mm   

(W1) 
mm 

(W 2) 
mm  

(W 3) 
mm  

(W4 ) 
mm  

(L1) 
mm  

(L2) 
mm  

(R) 
mm 

 (t)  
 mm  

Weight 
(kg ) 

1  CTRU-100xHxT   50/75/100  100  100 100  100  500  500  200  1.0/1.2  6.75  

2  CTRU-150xHxT   50/75/100  150  150 150  150  550  550  200  1.0/1.2  7.92  
3  CTRU-200xHxT   50/75/100  200  200 200  200  600  600  200  1.2/1.5  11.47  

4  CTRU-250xHxT   50/75/100  250  250 250  250  650  650  200  1.2/1.5  13.17  
5  CTRU-300xHxT   75/100  300  300 300  300  700  700  200  1.2/1.5  14.98  

6  CTRU-400xHxT   75/100  400  400 400  400  1000  1000  300  1.5/2.0  37.78  
7  CTRU-500xHxT   75/100  500  500 500  500  1100  1100  300  1.5/2.0  44.97  
8  CTRU-600xHxT   75/100  600  600 600  600  1200  1200  300  1.5/2.0  52.79  

9  CTRU-700xHxT    100   700  700 700  700  1300  1300  300  1.5/2.0  61.24  
10  CTRU-800xHxT    100   800  800 800  800  1400  1400  300  1.5/2.0  70.31  

11  CTRU-900xHxT    100   900  900 900  900  1500  1500  300  1.5/2.0  80.02  



46 47HOANG PHAT PROFILE HOANG PHAT PROFILE

Ả Ấ 電纜橋架梯製造商   
                      CABLE LADDER AND ACCESSORIES 
 

  

.  ****LUÔN LUÔN UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG**** 
 

23  

12  CTRU-
1000xHxT 

  100   1000 1000  1000  1000  1600  1600  300  1.5/2.0  90.35  

Specification: 
Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet. 
Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized. 
Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm. 
Color is available upon request 
* Please confirm material on your request. 

Đặc tính kỹ thuật: 
Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ 
Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm, 
nhúng kẽm nóng. 
Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm. 
Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng. 
* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu. 
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EXTERNAL RISER / CO XUỐNG 
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EXTERNAL RISER / CO XUỐNG 
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OFFSET REDUCE / GIẢM GIỮA 

 

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Trunking: mặc định là có nắp và độ dày bằng với thân) 
Tuy nhiên, độ dày nắp của Cable Trunking vẫn có thể mỏng hơn so với thân của cable Trunking 
(thường bằng 80% so với thân) mà vẫn đảm bảo kỹ thuật, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng 

Item 
Stt  

Model Ký 
hiệu  

(H)  
mm   

(W1) 
mm 

( W2)  
mm 

( L) 
mm  

( R) 
mm  

 (t) 
mm  

Weight 
( kg) 

Note 
Ghi 
chú  

1  CTRU-100xHxT  50/75/100  150  100 350     1.0/1.2 1.44    
2  CTRU-150xHxT  50/75/100  200  150 350     1.0/1.2 1.77    
3  CTRU-200xHxT  50/75/100  250  200 350     1.2/1.5 2.61    
4  CTRU-250xHxT  50/75/100  300  250 350     1.2/1.5 3.02    
5  CTRU-300xHxT  75/100   400  300 350     1.2/1.5 3.44    
6  CTRU-400xHxT  75/100   500  400 350     1.5/2.0 5.66    
7  CTRU-500xHxT  75/100   600  500 350     1.5/2.0 6.76    
8  CTRU-600xHxT  75/100   700  600 350     1.5/2.0 7.86    
9  CTRU-700xHxT   100   800  700 350     1.5/2.0 8.96    
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10  CTRU-800xHxT   100   900  800 350     1.5/2.0 10.06    
11  CTRU-900xHxT   100   1000  900 350     1.5/2.0 11.15    
12  CTRU-1000xHxT    100     1000 350     1.5/2.0 12.25    

  

Specification: 
Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet. 
Surface finishing: Epoxy powder coated, pre  

Đặc tính kỹ thuật: 
Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ 
Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm, 

 
RIGHT REDUCE / GIẢM PHẢI 

 

   Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Trunking: mặc định là có nắp và độ dày bằng với thân) 
Tuy nhiên, độ dày nắp của Cable Trunking vẫn có thể mỏng hơn so với thân của cable Trunking 
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(thường bằng 80% so với thân) mà vẫn đảm bảo kỹ thuật, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng 

Item 
Stt  

Model Ký 
hiệu  

(H)  
mm   

(W1) 
mm 

 (W2) 
 mm 

 (L) 
 mm 

 (R)  
mm 

 (t) 
 mm 

 Weight  
(kg) 

 Note  
Ghi chú 

1  RCTRU-100xHxT  50/75/100  150  100  350    1.0/1.2  1.44     
2  RTRU-150xHxT  50/75/100  200  150  350    1.0/1.2  1.77     
3  RTRU-200xHxT  50/75/100  250  200  350    1.2/1.5  2.61     
4  RTRU-250xHxT  50/75/100  300  250  350    1.2/1.5  3.02     
5  RTRU-300xHxT   75/100   400  300  350    1.2/1.5  3.44     
6  RTRU-400xHxT   75/100   500  400  350    1.5/2.0  5.66     
7  RTRU-500xHxT   75/100   600  500  350    1.5/2.0  6.76     
8  RTRU-600xHxT   75/100   700  600  350    1.5/2.0  7.86     
9  RTRU-700xHxT   100   800  700  350    1.5/2.0  8.96     
10  RTRU-800xHxT   100   900  800  350    1.5/2.0 10.06      
11  RTRU-900xHxT   100   1000  900  350    1.5/2.0 11.15      
12  RTRU-1000xHxT   100     1000  350    1.5/2.0 12.25      

  

Specification: 
Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet. 

Surface finishing: Epoxy powder coated, 
pre  

Đặc tính kỹ thuật: 
Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ 
Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm, 
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LEFT REDUCE / GIẢM TRÁI 
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LEFT REDUCE / GIẢM TRÁI 
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Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Trunking: mặc định là có nắp và độ dày bằng với thân) 
Tuy nhiên, độ dày nắp của Cable Trunking vẫn có thể mỏng hơn so với thân của cable Trunking 
(thường bằng 80% so với thân) mà vẫn đảm bảo kỹ thuật, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng 

Item 
Stt  

Model 
Ký hiệu  (H) mm  (W1) 

mm 
 (W2) 

 mm 
 (L)  
mm 

 (R)  
mm 

  (t) 
 mm 

 
Weight(kg) 

 Note  
Ghi chú 

1  LTRU-100xHxT  50/75/100   150   100  350     1.0/1.2  1.44     
2  LCTRU-150xHxT  50/75/100   200   150  350     1.0/1.2  1.77     
3  LTRU-200xHxT  50/75/100   250   200  350     1.2/1.5  2.61     
4  LTRU-250xHxT  50/75/100   300   250  350     1.2/1.5  3.02     
5  LTRU-300xHxT  75/100   400   300  350     1.2/1.5  3.44     
6  LTRU-400xHxT  75/100   500   400  350     1.5/2.0  5.66     
7  LTRU-500xHxT  75/100   600   500  350     1.5/2.0  6.76     
8  LTRU-600xHxT  75/100   700   600  350     1.5/2.0  7.86     
9  LTRU-700xHxT  100   800   700  350     1.5/2.0  8.96     
10  LTRU-800xHxT  100   900   800  350     1.5/2.0  10.06     
11  LTRU-900xHxT  100  1000  900  350     1.5/2.0  11.15     
12  LTRU-1000xHxT  100    1000  350     1.5/2.0  12.25     

Specification: 
Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet. 
Surface finishing: Epoxy powder coated, pre  

 Đặc tính kỹ thuật: 
Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ 
Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm, 
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ĐẦU NỐI 45° / 45° CONNECTOR  

  
      

 

 
          

                     

 Order code Height 
(H)mm 

Length 
(L)mm 

Thickness  
 (t)mm 

Bolts head 
square connect 

Weight 
/100 pcs  

 75 160 1.5 M8x15  
  100 160  2.0  M8x15   

 150 160 1.5 M8x15  
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ĐẦU NỐI 45° / 45° CONNECTOR  

  
      

 

 
          

                     

 Order code Height 
(H)mm 

Length 
(L)mm 

Thickness  
 (t)mm 

Bolts head 
square connect 

Weight 
/100 pcs  

 75 160 1.5 M8x15  
  100 160  2.0  M8x15   

 150 160 1.5 M8x15  
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CABLE TRAY / KHAY CÁP 

 

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Tray: mặc định là không có nắp) 

Item 
Stt  

Model
  Ký 
hiệu
   

Height/Cao 
 (H)mm   

Width/Rộng  
(W)mm 

Length/Dài  
 (L)mm 

Thicknes 
s (t)mm  

Weight 
(kg)  

Load 
  

(kg/m) 
  

A/B/C 

  
Note 

  
Ghi 
chú 

  
1  STRA-100xHxT   50/75/100   100   3000  1.0/1.2 8.95  74/112/149   
2  STRA-150xHxT   50/75/100   150   3000  1.0/1.2 10.37  74/112/149   
3  STRA-200xHxT   50/75/100   200   3000  1.2/1.5 14.66  74/112/149   
4  STRA-250xHxT   50/75/100   250   3000  1.2/1.5 16.43  74/112/149   
5  STRA-300xHxT   75/100   300   3000  1.2/1.5 18.19  74/112/149   
6  STRA-400xHxT   75/100   400   3000  1.5/2.0 28.83  74/112/149   
7  STRA-500xHxT   75/100   500   3000  1.5/2.0 33.54  74/112/149   
8  STRA-600xHxT   75/100   600   3000  1.5/2.0 38.25  74/112/149   
9  STRA-700xHxT   100   700   3000  1.5/2.0 42.96      
10  STRA-800xHxT   100   800   3000  1.5/2.0 47.67      
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11  STRA-900xHxT   100   900   3000  1.5/2.0 52.38      
12  STRA-

1000xHxT 
  100   1000   3000  1.5/2.0 57.09      

Specification: 
Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet. 
Surface finishing: Epoxy powder coated, pre  

Đặc tính kỹ thuật: 
Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ 
Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm, 

 

HORIZONTAL TEE / CO NGÃ 3 

 

 
 
Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Tray: mặc định là không có nắp) 

Item 
Stt  

Model
  Ký 

hiệu
   

(H)  
mm   

(W1) 
mm 

(W 2) 
mm  

(W3 ) 
mm  

(L1) 
mm  

(L2) 
mm  

(R) 
mm  

(t) 
mm  

Weight 
(kg)  

Note 
Ghi chú  



54 55HOANG PHAT PROFILE HOANG PHAT PROFILE

Ả Ấ 電纜橋架梯製造商   
                      CABLE LADDER AND ACCESSORIES 
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1  TTRA-100xHxT   50/75/100  100 100  100  300  500  200  1.0/1.2  3.06    
2  TTRA-150xHxT   50/75/100  150 150  150  350  550  200  1.0/1.2  3.63    
3  TTRA-200xHxT   50/75/100  200 200  200  400  600  200  1.2/1.5  5.30    
4  TTRA-250xHxT   50/75/100  250 250  250  450  650  200  1.2/1.5  6.12    
5  TTRA-300xHxT   75/100  300 300  300  500  700  200  1.2/1.5  7.01    
6  TTRA-400xHxT   75/100  400 400  400  700  1000  300  1.5/2.0  16.25    
7  TTRA-500xHxT   75/100  500 500  500  800  1100  300  1.5/2.0  19.62    
8  TTRA-600xHxT   75/100  600 600  600  900  1200  300  1.5/2.0  23.32    
9  TTRA-700xHxT    100   700 700  700  1000  1300  300  1.5/2.0  27.32    
10  TTRA-800xHxT    100   800 800  800  1100  1400  300  1.5/2.0  31.64    
11  TTRA-900xHxT    100   900 900  900  1200  1500  300  1.5/2.0  36.28    
12  TTRA-1000xHxT   100   1000 1000  1000  1300  1600  300  1.5/2.0  41.23    

  

Specification: 
Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet. 
Surface finishing: Epoxy powder coated, pre  

Đặc tính kỹ thuật: 
Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ 
Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm, 

 

       HORIZONTAL CROSS / CO CHỮ THẬP 
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****LUÔN LUÔN UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG**** 

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Tray: mặc định là không có nắp) 

Item 
Stt  

Model Ký 
hiệu
   

(H)  
mm   

(W1) 
mm 

(W 2)  
mm 

(W 3) 
mm  

(W 4) 
mm  

(L1) 
mm  

(L2) 
mm  

(R) 
mm  

(t) 
mm  

Weight 
(kg ) 

1  CTRA-100xHxT   50/75/100  100  100 100  100  500  500  200  1.0/1.2  4.10  
2  CTRA-150xHxT   50/75/100  150  150 150  150  55 0 550  200  1.0/1.2  4.75  
3  CTRA-200xHxT   50/75/100  200  200 200  200  600  600  200  1.2/1.5  6.80  
4  CTRA-250xHxT   50/75/100  250  250 250  250  65 0 650  200  1.2/1.5  7.73  
5  CTRA-300xHxT   75/100  300  300 300  300  700  700  200  1.2/1.5  8.71  
6  CTRA-400xHxT   75/100  400  400 400  400  1000  1000  300  1.5/2.0  21.13  
7  CTRA-500xHxT   75/100  500  500 500  500  1100  1100  300  1.5/2.0  24.93  
8  CTRA-600xHxT   75/100  600  600 600  600  1200  1200  300  1.5/2.0  29.04  
9  CTRA-700xHxT    100   700  700 700  700  1300  1300  300  1.5/2.0  33.47  
10  CTRA-800xHxT    100   800  800 800  800  140 

0 
1400  300  1.5/2.0  38.21  

11  CTRA-900xHxT    100   900  900 900  900  1500  1500  300  1.5/2.0  43.26  
12  CTRA-1000xHxT   100   1000 1000  1000  1000  1600  1600  300  1.5/2.0  48.63  

  

Specification: 
Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet. 
Surface finishing: Epoxy powder coated, pre  

Đặc tính kỹ thuật: 
Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ 
Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm, 
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                      CABLE LADDER AND ACCESSORIES 

 
 
 

  

 

****LUÔN LUÔN UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG**** 
35  

INTERNAL RISER / CO LÊN 

 

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Tray: mặc định là không có nắp) 

Item 
Stt  

Model Ký 
hiệu  

(H)  
mm   

(W) 
mm 

( L1) 
mm  

( L2)  
mm 

 (R)  
mm 

 (t) 
 mm 

Weight  
(kg) 

 Note  
Ghi chú 

1  UTRA-100xHxT  50/75/100  100  400  400  200 1.0 /1.2 1.50      
2  UTRA-150xHxT  50/75/100  150  400  400  200 1.0/1.2  2.32      
3  UTRA-200xHxT  50/75/100  200  400  400  200 1.2/1.5  3.27      
4  UTRA-250xHxT  50/75/100  250  400  400  200 1.2/1.5  3.67      
5  UTRA-300xHxT  75/100   300  500  500  300 1.2/1.5  4.06      
6  UTRA-400xHxT  75/100   400  500  500  300 1.5/2.0  7.79      
7  UTRA-500xHxT  75/100   500  500  500  300 1.5/2.0  9.07      
8  UTRA-600xHxT  75/100   600  500  500  300 1.5/2.0  10.34      
9  UTRA-700xHxT   100   700  500  500  300 1.5/2.0  11.61      
10  UTRA-800xHxT   100   800  500  500  300 1.5/2.0  12.89      
11  UTRA-900xHxT   100   900  500  500  300 1.5/2.0   14.1  6     
12  UTRA-1000xHxT   100   1000 500   500  300 1.5/2.0  15.43      
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****LUÔN LUÔN UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG**** 
35  

INTERNAL RISER / CO LÊN 

 

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Tray: mặc định là không có nắp) 

Item 
Stt  

Model Ký 
hiệu  

(H)  
mm   

(W) 
mm 

( L1) 
mm  

( L2)  
mm 

 (R)  
mm 

 (t) 
 mm 

Weight  
(kg) 

 Note  
Ghi chú 

1  UTRA-100xHxT  50/75/100  100  400  400  200 1.0 /1.2 1.50      
2  UTRA-150xHxT  50/75/100  150  400  400  200 1.0/1.2  2.32      
3  UTRA-200xHxT  50/75/100  200  400  400  200 1.2/1.5  3.27      
4  UTRA-250xHxT  50/75/100  250  400  400  200 1.2/1.5  3.67      
5  UTRA-300xHxT  75/100   300  500  500  300 1.2/1.5  4.06      
6  UTRA-400xHxT  75/100   400  500  500  300 1.5/2.0  7.79      
7  UTRA-500xHxT  75/100   500  500  500  300 1.5/2.0  9.07      
8  UTRA-600xHxT  75/100   600  500  500  300 1.5/2.0  10.34      
9  UTRA-700xHxT   100   700  500  500  300 1.5/2.0  11.61      
10  UTRA-800xHxT   100   800  500  500  300 1.5/2.0  12.89      
11  UTRA-900xHxT   100   900  500  500  300 1.5/2.0   14.1  6     
12  UTRA-1000xHxT   100   1000 500   500  300 1.5/2.0  15.43      

Ả Ấ 電纜橋架梯製造商
  
                      CABLE LADDER AND ACCESSORIES 
 

 

****LUÔN LUÔN UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG**** 
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Specification: 
Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet. 
Surface finishing: Epoxy powder coated, pre  

 Đặc tính kỹ thuật: 
Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ 
Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm, 

 
 
EXTERNAL RISER / CO XUỐNG 

 

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Tray: mặc định là không có nắp) 

Item 
Stt  

Model Ký 
hiệu  

(H)  
mm   

(W) 
mm 

( L1) 
mm  

( L2) 
mm  

 (R)  
mm 

 (t) 
mm  

Weight  
(kg) 

 Note  
Ghi chú 

1  DTRA-100xHxT  50/75/100  100  400  400  200 1.0 /1.2 1.50    
2  DTRA-150xHxT  50/75/100  150  400  400  200 1.0/1.2  2.32    
3  DTRA-200xHxT  50/75/100  200  400  400  200 1.2/1.5  3.27    
4  DTRA-250xHxT  50/75/100  250  400  400  200 1.2/1.5  3.67    
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****LUÔN LUÔN UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG**** 
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5  DTRA-300xHxT  75/100  300  500  500  300 1.2/1.5  4.06    
6  DTRA-400xHxT  75/100  400  500  500  300 1.5/2.0  7.79    
7  DTRA-500xHxT  75/100  500  500  500  300 1.5/2.0  9.07    
8  DTRA-600xHxT  75/100  600  500  500  300 1.5/2.0  10.34    
9  DTRA-700xHxT   100   700  500  500  300 1.5/2.0  11.61    
10  DTRA-800xHxT   100   800  500  500  300 1.5/2.0  12.89    
11  DTRA-900xHxT   100   900  500  500  300 1.5/2.0  14.16    
12  DTRA-1000xHxT   100   1000 500   500  300 1.5/2.0  15.43    

  

Specification: 
Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet. 
Surface finishing: Epoxy powder coated, pre  

 Đặc tính kỹ thuật: 
Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ 
Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm, 
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****LUÔN LUÔN UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG**** 
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OFFSET REDUCE / GIẢM GIỮA 

 

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Tray: mặc định là không có nắp) 

Item 
Stt  

Model Ký 
hiệu  

(H)  
mm   

(W1) 
mm 

( W2) 
 mm 

 (L)  
mm 

 (R)  
mm 

 (t) 
 mm 

 Weight  
(kg) 

 Note  
Ghi chú 

1  RTRA-150/W2xHxT  50/75/100  150  100  350    1.0/1.2  1.04     
2  RTRA-200/W2xHxT  50/75/100  200  150  350    1.0/1.2  1.21     
3  RTRA-250/W2xHxT  50/75/100  250  200  350    1.2/1.5  1.71     
4  RTRA-300/W2xHxT  50/75/100  300  250  350    1.2/1.5  1.92     
5  RTRA-400/W2xHxT   75/100   400  300  350    1.2/1.5  2.12     
6  RTRA-500/W2xHxT   75/100   500  400  350    1.5/2.0  3.36     
7  RTRA-600/W2xHxT   75/100   600  500  350    1.5/2.0  3.91     
8  RTRA-700/W2xHxT   75/100   700  600  350    1.5/2.0  4.46     
9  RTRA-800/W2xHxT   100   800  700  350    1.5/2.0  5.01     
10  RTRA-900/W2xHxT   100   900  800  350    1.5/2.0  5.56     
11  RTRA-1000/W2xHxT   100   1000  900  350    1.5/2.0  6.11     
12  RTRA-150/W2xHxT   100     1000  350    1.5/2.0  6.66     



60 61HOANG PHAT PROFILE HOANG PHAT PROFILE

Ả Ấ 電纜橋架梯製造商
  
                      CABLE LADDER AND ACCESSORIES 
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Specification: 
Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet. 

Surface finishing: Epoxy powder coated, 
pre  

Đặc tính kỹ thuật: 
Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ 
Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm, 

 

 
 

RIGHT REDUCE / GIẢM PHẢI 

 

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Tray: mặc định là không có nắp) 

Item 
Stt  

Model  
Ký hiệu   

(H)  
mm   

(W1) 
mm 

(W 2) 
mm  

(L ) 
mm  

( R) 
mm  

( t) 
mm  

Weight 
( kg) 

Note 
Ghi 
chú  
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1  RRTRA-150/W2xHxT   50/75/100  150  100 350    1.0 /1.2 1.04    
2  RRTRA-200/W2xHxT   50/75/100  200  150 350    1.0/1.2  1.21    
3  RRTRA-250/W2xHxT   50/75/100  250  200 350    1.2/1.5  1.71    
4  RRTRA-300/W2xHxT   50/75/100  300  250 350    1.2/1.5  1.92    
5  RRTRA-400/W2xHxT   75/100  400  300 350    1.2/1.5  2.12    
6  RRTRA-500/W2xHxT   75/100  500  400 350    1.5/2.0  3.36    
7  RRTRA-600/W2xHxT   75/100  600  500 350    1.5/2.0  3.91    
8  RRTRA-700/W2xHxT   75/100  700  600 350    1.5/2.0  4.46    
9  RRTRA-800/W2xHxT    100   800  700 350    1.5/2.0  5.01    
10  RRTRA-900/W2xHxT    100   900  800 350    1.5/2.0  5.56    
11  RRTRA-

1000/W2xHxT 
  100   1000 900  350    1.5/2.0  6.11    

12  RRTRA-150/W2xHxT    100     1000 350    1.5/2.0  6.66    
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****LUÔN LUÔN UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG**** 
 

LEFT REDUCE / GIẢM TRÁI 

 

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Tray: mặc định là không có nắp) 

Item 
Stt  

 Model   
 Ký hiệu   

(H) 
mm 

 (W1)  
mm 

(W2 ) 
mm  

(L) 
mm  

(R) 
mm  

(t) 
mm  

Weight 
(kg ) 

Note  
Ghi chú  

1  LRTRA-150/W2xHxT   50/75/100 150  100  350    1.0 /1.2 1.04    
2  LRTRA-200/W2xHxT   50/75/100 200  150  350    1.0/1.2  1.21    
3  LRTRA-250/W2xHxT   50/75/100 250  200  350    1.2/1.5  1.71    
4  LRTRA-300/W2xHxT   50/75/100 300  250  350    1.2/1.5  1.92    
5  LRTRA-400/W2xHxT   75/100  400 300  350    1.2/1.5  2.12    
6  LRTRA-500/W2xHxT   75/100  500 400  350    1.5/2.0  3.36    
7  LRTRA-600/W2xHxT   75/100  600 500  350    1.5/2.0  3.91    
8  LRTRA-700/W2xHxT   75/100  700 600  350    1.5/2.0  4.46    
9  LRTRA-800/W2xHxT   100  800 700  350    1.5/2.0  5.01    
10  LRTRA-900/W2xHxT   100  900 800  350    1.5/2.0  5.56    
11  LRTRA-1000/W2xHxT   100  1000 900  350    1.5/2.0  6.11    
12  LRTRA-150/W2xHxT   100   1000  350    1.5/2.0  6.66    
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****LUÔN LUÔN UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG**** 
 

LEFT REDUCE / GIẢM TRÁI 

 

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Tray: mặc định là không có nắp) 

Item 
Stt  

 Model   
 Ký hiệu   

(H) 
mm 

 (W1)  
mm 

(W2 ) 
mm  

(L) 
mm  

(R) 
mm  

(t) 
mm  

Weight 
(kg ) 

Note  
Ghi chú  

1  LRTRA-150/W2xHxT   50/75/100 150  100  350    1.0 /1.2 1.04    
2  LRTRA-200/W2xHxT   50/75/100 200  150  350    1.0/1.2  1.21    
3  LRTRA-250/W2xHxT   50/75/100 250  200  350    1.2/1.5  1.71    
4  LRTRA-300/W2xHxT   50/75/100 300  250  350    1.2/1.5  1.92    
5  LRTRA-400/W2xHxT   75/100  400 300  350    1.2/1.5  2.12    
6  LRTRA-500/W2xHxT   75/100  500 400  350    1.5/2.0  3.36    
7  LRTRA-600/W2xHxT   75/100  600 500  350    1.5/2.0  3.91    
8  LRTRA-700/W2xHxT   75/100  700 600  350    1.5/2.0  4.46    
9  LRTRA-800/W2xHxT   100  800 700  350    1.5/2.0  5.01    
10  LRTRA-900/W2xHxT   100  900 800  350    1.5/2.0  5.56    
11  LRTRA-1000/W2xHxT   100  1000 900  350    1.5/2.0  6.11    
12  LRTRA-150/W2xHxT   100   1000  350    1.5/2.0  6.66    
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CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

CUNG CẤP TỦ ĐIỆN THANG MÁNG CÁP 
NHÀ GA QUỐC TẾ TSN

CUNG CẤP TỦ ĐIỆN THANG MÁNG CÁP

CUNG CẤP TỦ ĐIỆN THANG MÁNG CÁP 
DỰ ÁN KUMHO ASIANA PLAZA

CUNG CẤP TỦ ĐIỆN THANG MÁNG CÁP
DỰ ÁN SUNLIGHT QUẬN 7 HCM 

CUNG CẤP TỦ ĐIỆN THANG MÁNG CÁP

CUNG CẤP TỦ ĐIỆN THANG MÁNG CÁP
 NHÀ MÁY INTEL Q9 HCM
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LẮP ĐẶT MÁY VÀ DÂY TRUYỀN SẢN XUẤT 
NHÀ MÁY SAMKWANG KCN BẮC GIANG

CUNG CẤP THI CÔNG LẮP ĐẶT GIẢI PHÁP 
TÍCH KIỆM ĐIỆN NĂNG SIÊU THỊ LOTTE 

THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CƠ - ĐIỆN LẠNH VÀ 
TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ MÁY HANSOL THÁI NGUYÊN

THI CÔNG HỆ THỐNG BMS BỆNH VIỆN 
TRUNG ƯƠNG HUẾ

THI CÔNG HỆ THỐNG SCANDAR NHÀ MÁY XỬ 
LÝ NƯỚC THẢI SAMSUNG 1 THÁI NGUYÊN

THI CÔNG  CẢI TẠO HỆ THỐNG M&E HƯƠNG 
BIỂN HOTEL - PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG

THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC 
THẢI NHÀ MÁY SAMSUNG HCM

THI CÔNG LẮP ĐẠT HỆ THỐNG M&E BỆNH 
VIỆN BÌNH DƯƠNG



CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SX 
ĐIỆN HOÀNG PHÁT
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